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The Covid 19 epidemic has had a strong impact on all aspects of the social 
life of countries around the world, including Vietnam. Stop teaching and 
learning directly in class to replace it with online teaching and learning at 
home to minimize the spread of the disease. Faced with these challenges, 
the University of Science, Thai Nguyen University has also implemented 
an online form of teaching and learning to cope with the complicated de-
velopments of the Covid 19 epidemic. The article has focused on doing to 
clarify the current situation of online teaching and learning at the Univer-
sity of Science, Thai Nguyen University in the past time, and point out the 
di culties and challenges in the process of online training on that basis,
propose some recommendations. proposed to contribute to improving the 
quality of online training at University of Science, Thai Nguyen University
in the coming time.
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Dịch bệnh Covid 19 có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội của
các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, giáo dục được xem là một
trong những lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng bởi nhiều trường học buộc phải
dừng hoạt động dạy và học trực tiếp trên lớp để thay bằng hình thức dạy và
học trực tuyến tại nhà nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh. Trước
những thách thức này, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
cũng đã triển khai hình thức dạy và học trực tuyến (online) nhằm ứng phó
với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19. Bài viết đã tập trung làm
rõ thực trạng dạy và học trực tuyến tại Trường Đại học Khoa học, Đại học
Thái Nguyên trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn, thách
thức trong quá trình đào tạo trực tuyến trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến
nghị góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học
Khoa học, Đại học Thái Nguyên trong thời gian tới.

Từ khóa:

Dạy trực tuyến; Học trực
tuyến; Dạy – học trực tuyến;
Covid 19.

1. Đặt vấn đề
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của

vi-rút Cô-rô-na (Covid-19) khởi phát tại thành phố
Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Ngày
11/3/2020, tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức
công bố dịch Covid-19 do vi-rút Cô-rô-na chủng mới
(SARS-CoV-2) là đại dịch toàn cầu. Cho đến nay,
toàn thế giới đã ghi nhận 280 triệu ca mắc, 5,4 triệu
ca tử vong và 5 biến thể, đại dịch Covid-19 không
chỉ tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội mà còn tác
động rất lớn đến ngành giáo dục - đào tạo của nhiều
quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo số
liệu thống kê được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công
tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2021 Việt Nam “có gần
20 triệu học sinh, sinh viên không được tới trường
trong một thời gian dài. Trên 7 vạn sinh viên không
thể ra trường đúng hạn, ảnh hưởng tới việc cung cấp
nguồn nhân lực” [7]. Trong bối cảnh đó, nhằm phòng
ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19; vừa duy

trì chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình
đúng tiến độ, đảm bảo việc học tập của sinh viên,
nhiều trường đại học đã áp dụng việc dạy và học bằng
hình thức trực tuyến (online) đối với hầu hết các loại
hình đào tạo. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia giáo
dục, học online đối với giáo dục tại Việt Nam không
còn là giải pháp tình thế mà được đánh giá là một xu
hướng tất yếu, lâu dài. Ngay cả khi hoạt động dạy
học trực tiếp trở lại, thì học online cũng sẽ trở thành
một phần trong việc dạy và học [8]. Tuy nhiên, việc
chuyển đổi hình thức đào tạo truyền thống sang đào
tạo trực tuyến (online) đã tạo ra không ít những thách
thức đối với sinh viên, giảng viên mà còn đối với cả
các cơ sở đào tạo. Đối với sinh viên: thiếu phương
tiện học tập, thiết bị kết nối hoặc có vấn đề về đường
truyền mạng được xem là một trong những khó khăn
lớn nhất của sinh viên trong học tập trực tuyến. Cùng
với đó, những yếu tố tâm lý như “Khó tập trung”,
“Thiếu động lực”cũng là một trong những rào cản mà
sinh viên gặp phải khi học tập trực tuyến. Không chỉ
sinh viên ngay cả giảng viên cũng gặp những khó khăn
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nhất định trong quá trình giảng dạy bằng hình thức
trực tuyến như khả năng ứng dụng công nghệ thông
tin vào dạy học còn hạn chế, việc sử dụng các phần
mềm học trực tuyến chưa thông thạo dẫn đến thực hiện
chưa hiệu quả; Việc quản lý nề nếp, ý thức học tập của
sinh viên trong giờ giảng còn khó khăn; Sự tương tác
giữa giảng viên và sinh viên còn hạn chế, điều này ảnh
hưởng đến chất lượng của giờ giảng. Đối với cơ sở đào
tạo, quản lý hoạt động dạy và học trực tuyến của giảng
viên và sinh viên được coi là khâu quyết định để thực
hiện mục tiêu dạy học và đảm bảo chất lượng đào tạo
trực tuyến nên đòi hỏi cần có những chuẩn bị về cơ sở
vật chất, những quy định kịp thời, phù hợp với thực
tiễn. Với mong muốn làm rõ thực trạng hoạt động dạy
và học trực tuyến tại Trường ĐHKH, ĐHTN, từ đó đề
xuất một số khuyến nghị góp phần nâng cao chất lượng
đào tạo trực tuyến tại Trường ĐHKH, ĐHTN thời gian
tới, nhóm tác giả đã lựa chọn vấn đề “Nâng cao chất
lượng đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Khoa học
trong bối cảnh dịch Covid 19” để nghiên cứu.

2. Phương pháp nghiên cứu

Nhằm thu thập các thông tin cho bài viết, nhóm
nghiên cứu thực hiện khảo sát bằng hình thức online
với các đối tượng là sinh viên; giảng viên; Trong đó:

Đối tượng khảo là sinh viên: Phiếu khảo sát gửi
đến sinh viên các khoá từ năm nhất đến năm thứ 4
trong học kì I của năm học 2021-2022 gồm sinh viên
các ngành: Khoa học quản lý; Công tác xã hội; Luật;
Quản lý tài nguyên môi trường; Du lịch và một số
sinh viên ngành khác. Nội dung phiếu khảo sát tập
trung vào đặc điểm cá nhân của sinh viên, những khó
khăn khi học trực tuyến và nhu cầu hỗ trợ của sinh
viên nhằm nâng cao hiệu quả học trực tuyến trong
thời gian tới. Nhóm nghiên cứu đã gửi link phiếu
khảo sát đến qua Facebook các lớp và kết quả có 286
sinh viên tham gia khảo sát.

Đối tượng khảo sát là giảng viên: Phiếu khảo sát
được gửi đến những giảng viên thuộc Khoa Khoa
học xã hội và nhân văn; Khoa cơ bản; Khoa du lịch;
Khoa Luật, Khoa Tài nguyên và Môi Trường, giảng
viên tham gia khảo sát phải đảm bảo điều kiện cần là
giảng viên có tham gia giảng dạy oniline trong học kỳ
I của năm học 2021-2022. Nhóm nghiên cứu tổng hợp
danh sách và gửi phiếu khảo sát online đến địa chỉ của
từng giảng viên. Nội dung phiếu câu hỏi tập trung vào:
Trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy trực tuyến (máy tính,
thiết bị ghi hình – ghi âm, bảng, bút, v.v…); Sự hỗ trợ
của nhân viên kỹ thuật; Thông tin cung cấp từ Phòng
Đào tạo (hướng dẫn triển khai, Thời khóa biểu giảng
dạy, Thời lượng giảng dạy trực tuyến); Các phương
pháp giảng dạy được giảng viên áp dụng trong quá
trình dạy học online; Đánh giá của giảng viên về mức
độ tương tác trong các lớp học online (Mức độ tiếp thu
của sinh viên trong các lớp học online; Mức độ nỗ lực

của sinh viên trong các lớp học online; Mức độ hứng
thú của sinh viên trong các lớp học online); Những khó
khăn trong quá trình dạy học trực tuyến và nhu cầu hỗ
trợ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn sử dụng phương pháp
phỏng vấn sâu; Phương pháp phân tích và tổng hợp.
Các dữ liệu thu thập từ khảo sát được xử lý bằng phần
mềmExcell với phương pháp thống kê mô tả đơn giản.
Các dữ liệu thu thập từ phương pháp nghiên cứu tài
liệu được sử dụng để trình bày tổng quan về chủ đề
và sử dụng linh hoạt trong quá trình phân tích trong
bài viết.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Thực trạng đào tạo trực tuyến tại trường

Đại học Khoa học Thái Nguyên trong bối cảnh
covid thời gian qua

3.1.1. Trực trạng triển khai hoạt động dạy-học trực
tuyến tại Trường Đại học Khoa học

Thực hiện Công văn số 464/ĐHTN-CTHSSV
ngày 11/3/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên
về việc tiếp tục lùi thời gian sinh viên trở lại trường
do dịch bệnh covid 19, Trường Đại học Khoa học đã
ban hành Công văn 196/ĐHKH-ĐT-QLKH&HTQT
ngày 12/3/2020 về việc triển khai giảng dạy và học
tập trực tuyến hệ đại học chính quy học kì II năm học
2020-2021. Ngày 22/02/2021, Nhà trường lại tiếp tục
ban hành Công văn số 174/ĐHKH-ĐT-QLKH&HTQT
về việc triển khai dạy-học trực tuyến. Ngày 09/8/2021,
Nhà trường tiếp tục ban hành Công văn số 1029/
ĐHKH-ĐT-QLKH&HTQT về việc triển khai dạy- học
trực tuyến hệ đại học chính quy học kì I năm học 2021-
2022. Như vậy, có thể thấy kể từ khi dịch Covid-19
bùng phát cho đến nay, Trường ĐHKH, ĐHTN đã
tổ chức 4 đợt học trực tuyến cho sinh viên: Đợt 1:
Từ ngày 16/03/2020 đến 03/05/2020; Đợt 2: Từ ngày
22/02/2021 đến ngày 14/03/2021; Đợt 3: Từ ngày
04/05/2021 đến 16/8/2021; Đợt 4: Từ 04/11/2021
đến 15/2/2022. Trong năm học 2020-2021, việc học
trực tuyến của Trường ĐHKH, ĐHTN được thực hiện
bằng phần mềm Google Meet để giảng viên và sinh
viên có thể triển khai hoạt động học tập trực tuyến
theo thời khóa biểu được bố trí trong lịch trình học
tập trên trang thông tin điện tử đào tạo đại học. Từ
học kì I năm học 2020-2021, sau đợt dịch lần thứ 2
bùng phát, Nhà trường đã chuyển sang áp dụng phần
mền dạy học trực tuyến Microsoft Team đối với toàn
bộ bậc đào tạo trình độ đại học chính quy các khoá
16,17,18,19 cho đến thời điểm hiện tại. Để thuận tiện
cho việc tổ chức hoạt động đào tạo trực tuyến, nhà
trường đã sử dụng tài khoản của nhà trường cung cấp
giúp cho giảng viên và sinh viên có thể đăng nhập vào
các hệ thống hỗ trợ đào tạo trực tuyến một cách đồng
bộ và có kiểm soát, tạo thuận lợi cho công tác quản lý
dạy-học trực tuyến.



140|

Tran Thi Hong, Vu Thi Van/Vol 8. No.1_ March 2022|p137-145 

3.1.2. Khó khăn, rào cản của sinh viên Trường
ĐHKH, ĐHTN khi học trực tuyến

Đặc điểm mẫu khảo sát: Tổng số sinh viên tham
khảo sát là 286. Cụ thể: Năm nhất: 76 sinh viên; Năm
hai; 63 sinh viên; Năm ba: 91 sinh viên; Năm tư: 56
sinh viên. Trong đó: Ngành Khoa học quản lý: 86;
Ngành Luật: 63; Ngành Du lịch: 70; Ngành Quản lý
Tài nguyên môi trường 14: Ngành Công tác xã hội:
32 và ngành khác: 21 sinh viên. Số lượng sinh viên
nữ tham gia khảo sát là 176; Nam là 100, điều này
cho thấy đặc thù của các ngành thuộc lĩnh vực khoa
học xã hội ở Trường Đại học Khoa học sinh viên nữ
chiếm đa số.

Khi chuyển đổi từ hình thức học trực tiếp sang hình
thức học trực tuyến, sinh viên Trường ĐHKH, ĐHTN

cũng gặp những khó khăn nhất định, theo kết quả khảo
sát cho thấy: Có tới 72,5% sinh viên được hỏi trả lời
gặp vấn đề về đường truyền mạng; 20,1% cho rằng khó
tập trung, khó tương tác với giảng viên và các sinh viên
khác trong quá trình học; 5,1% cho rằng môi trường
học tập dễ bị phân tán và 2,3% cho rằng thường xuyên
bị mất điện do mưa bão. Điều này, cũng dễ hiểu vì sinh
viên ở khu vực miền núi, kinh tế gia đình khó khăn
chưa có điều kiện lắp mạng Wi riêng nên chủ yếu
dùng mạng 3G, 4G dẫn đến đường truyền mạng kém.
Kết quả khảo sát cho thấy có tới 43,8% sinh viên chủ
yếu dùng điện thoại để học trực tuyến, trong khi điện
thoại có một số hạn chế trong việc khai thác các tính
năng của phần mền học trực tuyến, điều này được thể
hiện rõ hơn ở biểu đồ dưới đây.

Đường truyền mạng 

Khó tập trung, khó tương tác với giảng 
viên và các sinh viên khác 

Môi trường học dễ bị phân tán 

Thường xuyên mất điện do mưa bão 

Biểu đồ 1: Khó khăn, rào cản của sinh viên Trường ĐHKH, ĐHTN khi học trực tuyến

Kết quả khảo sát về các yếu tố khiến sinh viên
chưa thích học trực tuyến cho thấy sinh viên và giảng
viên khó tương tác trong quá trình học chiếm 63,5%
là yếu tố đầu tiên, tiếp đến là yếu tố có nhiều dealine
bài tập chiếm 19,3%; thầy cô dạy chưa thu hút, sinh
động bằng dạy trực tiếp chiếm 12,1% và cuối cùng là
yếu tố khó tiếp thu kiến thức chiếm 15,1%. Vì vậy,

việc thay đổi phương pháp, hình thức giảng dạy để
thu hút sinh viên, giao bài tập và hạn nộp bài tập phù
hợp năng lực, trình độ và thời gian của sinh viên là
những việc cần làm trong thời gian khi muốn nâng
cao chất lượng đào tạo trực tuyến tại Trường ĐHKH,
ĐHTN, được thể hiện ở biểu đồ sau:

Khó tương tác 

Thầy cô dạy chưa thu hút 

Khó tiếp thu kiến thức hơn 

Biểu đồ 2: Nguyên nhân khiến sinh viên chưa thích học trực tuyến
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Kết quả khảo sát cũng cho thấy việc học online
trong thời gian dài cũng ảnh hướng không nhỏ đến
tâm sinh lý của sinh viên. Cụ thể: Có tới 49,5% sinh
viên trả lời việc nhìn điện thoại, máy tính nhiều dẫn

đến mỏi mắt; 16,5% bị người nhà làm phiền; 15,5%
stress không được giao lưu, nói chuyện; dễ mệt mỏi
và không có không gian riêng chiếm 9,3%, được thể
hiện ở biểu đồ dưới đây.

Nhìn điện thoại, máy tính nhiều
dẫn đến mỏi mắt 

Bị người nhà làm phiền 

Stress không được giao lưu,
nói chuyện 

Biểu đồ 3: Ảnh hưởng của hình thức học trực tuyến đến tâm sinh lý của sinh viên

Tuy nhiên, theo sinh viên việc học trực tuyến cũng
đem lại cho họ những lợi ích nhất định như: Không
phải đi lại; giảm được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh;
học bất cứ đâu; rèn được tính tự giác; có thể ghi lại
được buổi học,…Kết quả khảo sát đánh giá của sinh
viên về giảng viên cho thấy: Đa phần sinh viên hài lòng
về phương pháp khoa học, phù hợp giúp người học dễ
tiếp thu; cung cấp đầy đủ đề cương chi tiết học phần,
giáo trình/bài giảng/video và các học liệu của học phần
trên hệ thống; được kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu
bài hàng tuần; được hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc trực
tiếp trong giờ học vàngoài giờ học thông qua diễn đàn,
mạng xã hội, email,…

Khi được hỏi về hiệu quả của việc học trực tuyến,
đa số sinh viên đánh giá việc học trực tuyến có hiệu
quả ở mức trung bình chiếm (54,6%), có 22,7% và
10,3% cho rằng học trực tuyến là hiệu quả và rất hiệu
quả. Trong khi đó vẫn còn 12,4% sinh viên cho rằng
học trực tuyến là không hiệu quả. Việc áp dụng hình
thức dạy học trực tuyến chỉ được thực hiện phổ biến
ở tất cả các cấp học tại Việt Nam kể từ khi dịch Covid
19 bùng phát do mới tiếp cận hình thức học này, nên
đa số sinh viên còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn, vì
vậy, sinh viên đánh giá hình thức học tập này ít mang
lại hiệu quả hơn so với hình thức học truyền thống là
điều dễ hiểu.

Biểu 4: Đánh giá của sinh viên về hiệu quả của việc học trực tuyến
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Tóm lại: qua kết quả khảo sát cho thấy, việc học
trực tuyến hiện nay của sinh viên ĐHKH, ĐHTN
còn gặp một số khó khăn, rào cản về đường truyền
mạng, thiết bị dùng để học tập; Mất điện; Khó tập
trung, khó tiếp thu, khó tương tác với giảng viên; Môi
trường học dễ bị phân tán. Khảo sát cũng chỉ ra được
một số nguyên nhân khiến sinh viên chưa thích học
trực tuyến như thầy cô dạy chưa thu hút, sinh động
bằng dạy trực tiếp; cho nhiều bài tập và các yếu tố
ảnh hưởng đến tâm sinh lý của sinh viên khi học trực
tuyến trong thời gian dài như dễ mệt mỏi; stress do
không được giao lưu, nói chuyện, bị người nhà làm
phiền. Kết quả khảo sát cũng cho thấy sinh viên cảm
thấy hài lòng về phương pháp giảng dạy của giảng
viên, việc cung cấp học liệu phục vụ cho việc học tập
trên hệ thống giảng viên.

3.1.3. Đánh giá của giảng viên về dạy học trực tuyến

Đặc điểm mẫu khảo sát: Tổng số giảng viên tham
gia khảo sát: 17. Trong đó: Giảng viên Khoa Khoa
học Xã hội và Nhân văn là 06; Giảng viên Khoa du lịch
là: 04; Giảng viên Khoa Luật là 05; Giảng viên Khoa
cơ bản là 02. Trong đó: Có 6/17 giảng viên giảng dạy
01 học phần (chiếm 35,2%); Có 8/17 giảng viên giảng

dạy 02 lớp học phần (chiếm 47,03%); Có 2/17 giảng
viên giảng dạy 3 lớp học phần (chiếm 11,7%) và 1/17
giảng viên giảng dạy trên 03 lớp học phần (chiếm
5,8%) trong học kì 1 năm học 2021-2022.

Theo kết quả khảo sát cho thấy có 15/17 chiếm
(88,3%) giảng viên đánh giá sự tương tác trong giờ
học và ngoài giờ học giữa sinh viên với sinh viên và
giữa giảng viên với sinh viên trong các lớp học online
hiện nay ở các mức độ trung bình; 02/17 giảng viên
chiếm (11,7%) đánh giá sự tương tác này ở mức độ
thấp. Kết quả khảo sát này cũng tương thích với kết
quả khảo sát của sinh viên về những khó khăn khi sinh
viên học trực tuyến là khó tương tác với giảng viên và
với các sinh viên khác trong lớp. Đánh giá về mức độ
tiếp thu kiến thức của sinh viên trong các lớp học
online, kết quả khảo sát cho thấy có 46,2% giảng
viên cho rằng sinh viên tiếp thu kiến thức ở mức độ
hiểu; Có 30,8% giảng viên cho rằng sinh viên tiếp
thu kiến thức ở mức vận dụng; Có 15,4% giảng viên
đánh giá sinh viên tiếp thu kiến thức ở mức độ ghi
nhớ còn lại 7,6% lại cho rằng tuỳ theo từng đơn vị
kiến thức mà cấp độ yêu cầu là khác nhau, được thể
hiện ở biểu đồ dưới đây.

Sinh viên tiếp thu kiến thức ở mức độ
hiểu 

Sinh viên tiếp thu kiến thức ở mức độ
vận dụng 

Sinh viên tiếp thu kiến thức ở mức độ
ghi nhớ 

Tuỳ theo từng đơn vị kiến thức mà cấp
độ yêu cầu là khác nhau.  

Biểu 5: Đánh giá của giảng viên về mức độ tiếp thu kiến thức của sinh viên

Đánh giá về mức độ hướng thú của sinh viên trong
các giờ học online, đa số giảng viên cho rằng sinh
viên có mức độ hứng thú ở mức bình thường chiếm
(84,6%); Số giảng viên cho rằng sinh viên không
hứng thú và rất không hứng thú chiếm 15,4%. Kết
quả khảo sát cũng cho thấy hình thức giảng viên dùng
để tương tác chủ yếu với sinh viên là hình thức phát
vấn chiếm (61,5%), tiếp đến là hình thức làm bài tập

chiếm 15,4%; Hình thức hoạt động nhóm; thuyết
trình hay kết hợp phát vấn, bài tập và thuyết trình đều
chiếm 7,7%. Tuy nhiên, việc giảng viên sử dụng hình
thức phát vấn chủ yếu phần nào mang tính một chiều
(phía giảng viên) mà chưa có sự thu hút sinh viên
tham gia vào quá trình tương tác lại từ phía sinh viên,
được thể hiện ở biểu đồ dưới đây.



|143

Tran Thi Hong, Vu Thi Van/Vol 8. No.1_ March 2022|p137-145 

Phát vấn 

Làm bài tập 

Hoạt động nhóm 

Kết hợp phát vấn, làm bài tập 

Biểu 6: Hình thức giảng dạy mà giảng viên sử dụng khi dạy trực tuyến

Việc lựa chọn phần mền giảng dạy trực tuyến
cũng là yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo
trực tuyến, từ học kì 1 năm học 2020-2021, Trường
ĐHKH, ĐHTN chuyển sang sử dụng phần mền
Microsoft Team trong dạy và học trực tuyến đối với
các khoá hệ đại học chính quy của nhà trường. Kết
khảo sát cho thấy giảng viên đánh giá về phần mền
Microsoft Team trong dạy học trực tuyến là ổn định
và có nhiều ứng dụng hữu ích chiếm (46,2%); Có
15,4% cho rằng phần mền Microsoft Team hiệu quả
hơn các phần mền khác. Tuy nhiên, vẫn có đến 38,5%
phần mền mền Microsoft Team vẫn còn tồn tại nhiều
bất cập, do vậy nhà trường cũng cần nghiên cứu và có
sự điều chỉnh cho phù hợp.

Để quản lý việc dạy và học trực tuyến của giảng
viên và sinh viên, Trường ĐHKH, ĐHTN có quy
định giảng viên phải dạy tại giảng đường được phân
công theo thời khoá biểu, tuy nhiên, kết quả khảo sát
cho thấy, việc giảng dạy tại giảng đường có một số
bất cập như mạng yếu ảnh hưởng đến chất lượng giờ
của giảng viên, do vậy, việc nâng cao chất lượng cơ
sở hạ tầng công nghệ thông tin trong thời gian tới cần
phải được quan tâm của nhà trường. Trong quá trình
dạy và học trực tuyến việc đảm bảo điều kiện cơ sở
vật chất, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin từ các
phòng chức năng của nhà trường là rất quan trọng để
hoạt động dạy và học của giảng viên và sinh được được
diễn ra hiệu quả. Kết quả khảo sát cho thấy có 53,8%
giảng viên cảm thấy hài lòng về sự hỗ trợ kỹ thuật đến
từ cán bộ của Trung tâm công nghệ thông tin; 23,1%
giảng viên cảm thấy bình thường và 23,1% cho rằng
rất hài lòng. Khảo sát về mức độ hài lòng của giảng
viên đối với các thông tin mà Phòng đào tạo cung cấp
như (Thời khoá biểu; Xếp lớp học online; Thời lượng
học online) trong quá trình triển khai hoạt động đào tạo
bằng hình thức online tại trường cho thấy 69,2% cho
rằng hài lòng và 30,8% cho rằng bình thường.

Tóm lại: Qua kết quả khảo sát giảng viên cho thấy:
Mức độ tương tác của sinh viên với giảng viên, sinh

viên với sinh viên trong quá trình học còn ở mức độ
trung bình; Mức độ tiếp thu kiến thức của sinh viên
cũng chủ yếu ở mức ghi nhớ; hình thức mà giảng viên
tương tác với sinh viên chủ yếu ở hình thức phát vấn
nên hiệu quả chưa cao; Phần mền áp dụng trong dạy và
học trực tuyến còn một số bất cần có sự điều chỉnh và
cập nhật phần mền đáp ứng nhu cầu tốt hơn của việc
dạy và học trực tuyến.

3.2. Một số khuyến nghị góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo trực tuyết tại trường Đại học Khoa
học Thái Nguyên

Từkết quả khảo sát nêu trên, để nâng cao chất lượng
đào tạo trực tuyến trong bối cảnh covid 19 hiện nay tại
Trường ĐHKH, ĐHTN trong thời gian tới, chúng tôi
xin được đưa ra một vài khuyến nghị dưới đây.

3.2.1. Phía Trường Đại học Khoa học, Đại học
Thái Nguyên

a. Cần nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin

Trong đào tạo trực tuyến, hoạt động dạy và học
được thực hiện thông qua các công cụ công nghệ thông
tin, do đó đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin,
cụ thể là đảm bảo hạ tầng máy chủ, mạng internet, tốc
độ, đường truyền, đặc biệt là hệ thống phần mền đáp
ứng việc lưu trữ các nguồn tài liệu học tập, các dữ liệu
phục vụ giảng dạy và học tập cũng như đáp ứng khả
năng truy cập vào hệ thống của người học, giảng viên,
cán bộ giảng lý đóng vai trò quan trọng trong việc nâng
cao chất lượng đào tạo. Hiện nay, nhà trường đang sử
dụng phần mền Microsoft Team dạy trực tuyến thống
nhất cho hệ đại học chính quy toàn trường tuy nhiên
phần mền này vẫn còn tồn tại một số bất cập, kết quả
khảo sát cho thấy có 30,8% giảng viên đánh giá phần
mền này còn tồn tại một số bất cập, để nâng cao chất
lượng đào tạo trực tuyến, đa số giảng viên cho rằng nhà
trường cần nâng cấp cơ sở hạ tầng; chất lượng đường
truyền; linh động sử dụng phần mền trong giảng dạy.
Trong thời gian tới, nhà trường cần tăng cường cơ sở
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vật chất nhằm đáp ứng các yêu cầu của giảng dạy trực
tuyến về điều kiện thiết bị phần cứng, hệ thống phần
mềm, như: Thiết bị đầu cuối của các đơn vị, Trung tâm
dữ liệu, các hệ thống đường kết nối LAN/WAN và
internet tốc độ cao, các phòng học/hướng dẫn học trực
tuyến, các hệ thống website, diễn đàn và phần mềm
quản lý chuyên dụng,... Cơ sở vật chất phục vụ tổ chức
giảng dạy trực tuyến phải đủ điều kiện hoạt động liên
tục, thông suốt, an toàn và đảm bảo sự thuận tiện cho
việc quản lý và cung cấp thông tin của các bộ phận
quản lý, việc giảng dạy của giáo viên và việc học tập
của sinh viên trong quá trình đào tạo.

b. Nâng cao năng lực của ngũ giảng viên trong
việc sử dụng công nghệ thông tin

Khác với phương pháp giảng dạy truyền thống,
giảng dạy trực tuyến đòi hỏi giảng viên phải có một
số kỹ năng phù hợp với phương pháp này, đặc biệt
là kỹ năng ứng dụng, tích hợp công nghệ thông tin
trong xây dựng, thiết kế bài giảng, chương trình và
giảng dạy cũng như kỹ năng tương tác với người học
thông qua thiết bị công nghệ thông tin. Kết quả khảo
sát giảng viên cho thấy: Giảng viên cũng có nhu cầu
được tham gia các khoá tập huấn bài bản các phương
pháp giảng dạy trực tuyến hiệu quả, khai thác hiệu
quả các phần mềm. Do vậy, trong thời gia tới nhà
trường cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng,
tập huấn cho giảng viên của nhà trường. Cùng với
đó, thực hiện đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng
viên thông qua ban hành hướng chất lượng khi giảng
dạy online, lấy ý kiến của người học cũng như thông
qua các hoạt động của phòng, ban chức năng đảm bảo
môi trường học tập có đủ phương tiện làm việc và
công cụ tương tác qua mạng với người học; đồng thời
có chế độ thù lao xứng đáng với yêu cầu làm việc đòi
hỏi chuyên môn cao, kỹ năng tốt và khả năng sáng
tạo. Nhà trường cần tạo điều kiện cho giảng viên tích
cực phát huy vai trò giảng dạy trên môi trường trực
tuyến, tạo cơ chế thúc đẩy và kiểm soát các hoạt động
tương tác giữa giảng viên với sinh viên và giữa sinh
viên với sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả dạy và
học, cuối cùng nhà trường cần xây dựng các tiêu chí
đánh giá về giảng viên, hoạt động giảng dạy, học tập,
tương tác,…. để là cơ sở đánh giá và tổng kết. Kết quả
đánh giá cần được sử dụng làm căn cứ để điều chỉnh
bản thiết kế khoá học và các hoạt động có liên quan,
phòng Đào tạo nên thường xuyên cập nhật danh sách
người học để giảng viên lớp học điểm danh; Sắp xếp
thời khoá biểu nên cải tiến, số lượng sinh viên/lớp
online một cách hợp lý.

c. Tăng cường công tác quản lý hoạt động đào
tạo trực tuyến

Nhà trường cần bổ sung và hoàn thiện các quy
định để công tác quản lí các hoạt động dạy – học
trực tuyến được hiệu quả, chất lượng hơn, tạo động

lực thúc đẩy sinh viên tích cực tham gia quá trình tự
học, tích cực tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu học tập
và tương tác với giảng viên và sinh viên khác. Nhà
trường cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
việc tổ chức dạy và học; tổ chức tập huấn, hướng dẫn
sinh viên khóa mới kỹ năng, sử dụng công cụ, phần
mềm học trực tuyến; cách thức khai thác sử dụng thư
viện số; linh hoạt bố trí lịch học ưu tiên học các học
phần lý thuyết bằng hình thức trực tuyến trước, và bố
trí lịch học các học phần thực hành, thí nghiệm học
sau (theo hướng học trực tiếp và có biện pháp phòng
chống dịch trong từng tình huống).

3.2.2. Phía sinh viên

a. Nâng cao tính chủ động trong việc học tập

Học trực tuyến đòi hỏi người học cần phải chủ
động rất cao trong nghiên cứu tài liệu, tương tác với
giảng viên cũng như tương tác với những người học
khác để tiếp nhận kiến thức, bên cạnh đó do đặc thù
việc học chủ yếu thông qua các công cụ công nghệ
thông tin để tiếp cận máy tính và khai thác nguồn
tài liệu số trên mạng nên người học tăng cường trách
nhiệm, sự chủ động để đảm bảo khai thác được tối đa
những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại quá
trình cho việc học tập, người học cũng nên chủ động
bật camera để tương tác với giảng viên và những sinh
viên khác, điều này giúp sinh viên hứng thú với tiết
học, tiếp thu kiến thức được tốt.

b. Chuẩn bị môi trường, thiết bị phục vụ cho việc
học trực tuyến một cách tốt nhất

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, khó khăn lớn nhất
của sinh viên khi tham gia học trực tuyến chính là
đường truyền mạng yếu, môi trường học tập bị phân
tán, do đó để có kết quả học tập tốt nhất sinh viên
nên lựa chọn cho mình một không gian học tập phù
hợp (thường phải là nơi yên tĩnh không bị làm phiền
bởi các yếu tố xung quanh và có đường truyền wi
mạnh), kiểm tra các thiết bị học tập như điện thoại,
máy tính phải được sạc đầy pin, có camera để trong
quá trình học có thể trao đổi, tương tác trực tiếp qua
màn hình với giảng viên và với các bạn sinh viên khác
trong lớp. Số sinh viên là dân tộc thiểu số tại Trường
ĐHKH, ĐHTN chiếm tỉ lệ lớn hơn so với sinh viên
dân tộc Kinh, xét về điều kiện học tập và khả năng
tiếp cận, sử dụng thiết bị, công nghệ, rõ ràng sinh
viên ở vùng dân tộc thiểu số còn gặp phải nhiều hạn
chế và rào cản. Do đó, trong thời gian tới, Nhà trường
cần có những chính sách hoặc hoạt động tư vấn, hỗ
trợ sinh viên kịp thời nhằm đảm bảo việc học của sinh
viên không bị gián đoạn, đặc biệt là những sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn và/hoặc sống ở khu vực vùng
sâu vùng xa khó tiếp cận và kết nối với mạng internet.
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3.2.3. Về phía giảng viên

a. Tạo môi trường học tập thoải mái cho người
học

Một trong những yếu tố quyết định cho chất lượng
của lớp học trực tuyến đó chính là tâm lý của người
dạy, cần thoải mái, tích cực để truyền cảm hứng học
tập cho sinh viên, từ đó xây dựng bầu không khí lớp
học sôi nổi, thu hút sự tương tác của sinh viên, giúp
các em có nhiều hoạt động, tránh nhàm chán khi học
trên lớp học online. Trong quá trình giảng dạy lý
thuyết giảng viên cần phải tăng cường tương tác với
sinh viên nhiều hơn bằng các phương pháp như vấn
đáp, biểu quyết đánh giá, bình luận, khen ngợi, khích
lệ, ghi nhận những ý tưởng mới của sinh viên để các
em nổ lực đóng góp ý kiến, xây dựng bài, góp phần
nâng cao vai trò của người học, để làm được điều này,
giảng viên cần đa dạng hóa các hình thức giảng dạy và
lồng ghép nhiều hoạt động trong chương trình giảng dạy
để tạo hứng thú học tập của sinh viên, tạo môi trường
cho sinh viên trình bày và chia sẻ quan điểm của bản
thân. Giảng viên cũng cần quan tâm nhiều hơn đến
việc nắm bắt bài học của người học, bởi trên thực
tế khó đánh giá được sự theo dõi của người học như
trên lớp dạy trực tiếp. Bởi vậy, cần xây dựng tính chủ
động, tích cực, tự giác học tập ở; học sinh để có được
hiệu quả học tập tốt nhất.

b. Đầu tư cho bài giảng, tiết giảng

Việc đầu tư cho bài giảng, tiết giảng một cách thật
cẩn thận và chu đáo sẽ tăng được sự tăng tác, khơi gợi
được sự hứng thú, giúp sinh viên có cơ hội trao đổi
cùng với giảng viên, nhằm ghi nhớ nội dung bài học
sâu hơn. Ngoài ra, giảng viên cũng cần xây dựng các
kịch bản cho tiết giảng, bài giảng phù hợp và linh hoạt
cho từng buổi học, từng môn học: Trong đó bao gồm
các kịch bản về âm thanh, hình ảnh, dàn dựng video,
xây dựng bài kiểm tra đánh giá dạng trắc nghiệm, bài
kiểm tra dạng tự luận phù hợp cho từng giai đoạn của
bài giảng. Việc tổ chức các bài test ngắn này còn giúp
giảng viên theo dõi kịp thời tình trạng tập trung của
sinh viên cũng như khả năng tiếp thu bài để kịp thời
cải tiến phương pháp cũng như điều chỉnh khối lượng
kiến thức phù hợp cho tiết giảng tiếp theo.

4. Kết luận

Đào tạo trực tuyến sẽ là một phương thức dạy và
học rất phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid hiện
nay, tuy nhiên thách thức phía trước đối với đào tạo
trực tuyến tại Trường ĐHKH, ĐHTN là rất lớn, đòi
hỏi sự nỗ lực của nhà trường, của tập thể đội ngũ cán
bộ, giảng viên và sinh viên. Phạm vi bài viết đã tập
trung làm rõ thực trạng đào tạo trực tuyến tại Trường
ĐHKH, ĐHTN, từ đó đề xuất một số khuyến nghị
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến tại
Trường ĐHKH, ĐHTN trong thời gian tới.
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